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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 2014

Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
 (
ĐỀ SỐ: 0
2
)
 Ngành: Công nghệ may và thời trang
 Chuyên ngành: Công nghệ may và thời trang
 Ngày thi :    30/7/2016
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
(2  điểm)
	Khái niệm giác sơ đồ:
- Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết của sản phẩm sắp xếp và vẽ mẫu lên một tờ giấy mỏng (có quy định về chiều rộng và chiều dài) tượng trưng cho vải để cắt, nhằm mục đích tiết kiệm được nguyên phụ liệu.
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	 Các yêu cầu khi trải vải: 
· Chiều dài bàn vải phải đủ và bằng chiều dài sơ đồ cộng thêm 2 cm (hao phí đầu bàn).
· Khi trải vải người công nhân kéo nhẹ đầu hai bên mép vải.
· Mặt vải phải gạc phẳng, sát, giữ 2 mép vải hai bên chồng khít lên nhau.
· Mép vải phải đứng thành.
· Cắt đầu bàn phải thẳng.
· Lớp trên phải bằng lớp dưới để tránh hao phí đầu bàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật qui định.
· Để cắt chính xác, bàn vải không được dài quá ( vải may áo chemise dày tối đa là 200 lớp; vải jean, len, dạ tối đa là 100 lớp; vải dệt kim tối đa là 50 lớp).        
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	Câu 2
(2  điểm)
	1, Nhịp độ sản xuất: 
TGHTSP:SCN = 3400 : 42 = 80,95 s                                                          
2, Năng suất đầu người:
TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3400 = 8,5 sản phẩm/người/ngày            
3, Năng suất chuyền:
NSĐN x SCN = 8,5 x 42 = 357 sản phẩm/chuyền/ngày    
                             
4, Số MB 1K:
Tổng thời gian làm việc trên MB 1K/NĐSX = 2200 : 80,95 =27 máy        
Thời gian ước lượng may ra sản phẩm đầu tiên:
TGHTSP x Số sản phẩm bó hàng đầu tiên x Hệ số thời gian = 3400 x  6  x 1,5 = 30600 s                                                                                                  
	0.5


0.5
0.5




0.5


	Câu 3
(2  điểm)
	
1. Công thức thiết kế:
 Vẽ hình chữ nhật ABCD
· AB : cao má nón = số đo cao đầu + 4      6cm 
· AC: ngang nón = ½ vòng đầu.
· AA’: 2.5 đến 3cm
· DD’: 2 đến 2.5 cm
· CI = CJ = ½ AC
· GH = 1/3 CH
· BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis


2. Hình vẽ thiết kế:
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	Câu 4
(4điểm)

	
1. THÂN TRƯỚC :   Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ
- 	AB 	:  Dài quần  	=  Số đo 
- 	AC 	:  Hạ đáy  	=  1/ 4  Mông  +   3cm.
- 	AD 	:  Ngang đáy  	= 1/ 4   Mông  +  4 cm.
- 	I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.
- 	Nối OP là đường chính trung của quần.
- 	DD1  	:  Vào đáy  	=  3 cm ;  EE1  = 1cm.      
- 	A1 E1  :  Ngang lưng 	=   1/4 Eo. 
- 	Nối  D1  &  E 1  chia  D1 E1  thành 3 phần.
- 	Nối D và điểm  1/ 3  dưới  của D1 E và chia 2 phần.
- 	Nối điểm giữa và tiếp tục chia 2 . Vẽ vòng đáy trước.
- 	CN 	: Hạ đùi  	=  1/10 Mông  + 1 cm.  
-  	AG 	:  Hạ gối  	=  Số đo Dq/2 + 5 cm . 
- 	B1B2 	:  Ngang lai  	=  Số đo rộng ống – 2cm. 
Vẽ đường sườn :
- Chia AC  ra thành 3 phần, nối A1 và đoạn  2/ 3  trên, vẽ cong  0.5 cm. 
- Giảm hông thân trước tại  C  =  0.5 cm. 
- Lai  4 cm , từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= to bản lưng).
- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm ,  E đo ra 1 cm.
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	2. THÂN SAU :   Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy. 
- Đường bên trong lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang đùi. Vẽ các chi tiết còn lại như sau :
- AB 	:  Dài quần 	=  số đo. 
- AC 	:  Hạ đáy  	=  Hạ đáy trước  + 1 cm.
- CD 	:  Ngang đáy 	= Ngang mông trước + 7 cm.
- DD1  	:  Vào đáy  	=  1/10 Mông + 1 cm.
- AA1 	:  2  3 cm. 
- A1 E	:  Ngang eo  	=  1/4 Eo  + 3 cm (plis). 
- EE1 	: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.
- Lai 4 cm. Trừ lưng 3 cm làm nẹp.
· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ plis :  OO1 = 9 12 cm, O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
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THÂN TRƯỚC:
· Dài quần
· Hạ mông
· Ngang đáy                                                                                   
· Đường đáy 
· Đường sườn trong, Đường sườn ngoài
· Lai quần 
· Bản lưng
THÂN SAU
· Hạ mông
· Ngang đáy
· Đường đáy 
· Đường sườn trong, Đường sườn ngoài, Lai quần, Bản lưng.
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	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)






Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
		Trang số 4 / Tổng số 4 trang

